
Năm học: 2020-2021 HỌC KỲ I MÔN:………………..
Lớp : 6a1

STT Họ và tên ĐTHI ĐTBm

1 Lê Huỳnh  Anh

2 Nguyễn Hoàng  Anh

3 Nguyễn Lê Quỳnh  Anh

4 Nguyễn Thị Trâm  Anh

5 Trần Thị Thảo  Anh

6 Hồ Quốc  Bảo

7 Lê Ngọc Hoài  Bảo

8 Tô Gia  Bảo

9 Nguyễn Ngọc Bảo  Châu

10 Nguyễn Quang  Đăng

11 Lài Văn  Đầy

12 Đặng Thị Ngọc  Diễm

13 Dương Hồng  Diễm

14 Lê Ngọc  Đông

15 Nguyễn Văn  Dũng

16 Đoàn Thị Thúy  Duyên

17 Huỳnh Ngọc  Duyên

18 Nguyễn Thị Hồng  Gấm

19 Danh Thị Ngọc  Giàu

20 Trương Ngọc  Hân

21 Nguyễn Ngọc Nguyên  Hạnh

22 Nguyễn Phi  Hậu

23 Bùi Văn  Hiệp

24 Lê Hoàng  Hiệp

25 Nguyễn Thế Hoàng Khánh Hiệp

26 Nguyễn Trọng  Hiếu

27 Quách Nguyễn Minh  Hiếu

28 Nguyễn Huy  Hoàng

29 Danh Thị Thu  Hồng

30 Dương Khánh  Hưng

31 Nguyễn Trung  Hưng

32 Nguyễn Quốc  Huy

33 Phan Văn Huy

34 Trần Khang  Hy

35 Nguyễn Duy  Khang

36 Nguyễn Văn  Khoa

Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2


